
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 08/2023

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 13h00 - 19/08/2023  - Phòng : 128 - Cơ sở 209 Phan Thanh
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1 26217220365  Nguyễn Hoài  Bão 27/05/2001 Quảng Nam 29CBN3

2 26202136184  Nguyễn Thị Thùy  Dương 03/07/2002 Quảng Nam 29CBN3

3 26203335881  Nguyễn Thanh  Hà 13/06/2002 Quảng Nam 29CBN3

4 26207239667  Trần Thị Thu  Hà 16/07/2002 Đắk Lắk 29CBN3

5 26206623615  Nguyễn Nhật  Hạ 05/08/2002 Quảng Ngãi 29CBN3

6 26202137554  Trần Thị Minh  Hân 22/09/2002 Khánh Hòa 29CBN3

7 25203510521  Nguyễn Thúy  Hằng 16/04/2001 Đà Nẵng 29CBN3

8 26202124488  Phan Thị  Hằng 19/01/2002 Quảng Ngãi 29CBN3

9 2320531375  Lê Thị Kim  Huệ 11/01/1999 Quảng Nam 29CBN3

10 25217215708  Phạm Thanh  Huy 30/09/2001 Gia Lai 29CBN3

11 26202241655  Cao Thị  Khánh 01/08/2002
Thừa Thiên

Huế
29CBN3

12 26203832846  Lê Thị Trúc  Linh 06/11/2002 Phú Yên 29CBN3

13 26217226950
 Nguyễn Đăng
Thành

 Long 12/06/2002
Thừa Thiên

Huế
29CBN3

14 26202134315  Võ Gia  Ly 24/10/2002 Quảng Ngãi 29CBN3

15 26207134529  Nguyễn Thị Hoàng  Ly 14/10/2002 Quảng Nam 29CBN3

16 26202630338  Lê Thị Diễm  Ngọc 13/11/2002
Thừa Thiên

Huế
29CBN3

17 26204735460  Mai Huỳnh  Nhật 02/11/2002 Bình Định 29CBN3

18 26207242474  Trần Hoàng  Nhi 15/08/2002
Thừa Thiên

Huế
29CBN3

19 26203836264  Thái Thị Hồng  Nhung 05/05/2002 Quảng Nam 29CBN3

20 26203833853  Nguyễn Thị Hồng  Phiên 20/10/2002 Quảng Ngãi 29CBN3

21 26207235810  Huỳnh Thị Hạnh  Phước 19/05/2002 Đà Nẵng 29CBN3

22 26202132229  Nguyễn Thị Như  Quỳnh 06/10/2002 Đà Nẵng 29CBN3

23 25205107228  Nguyễn Thị Thùy  Trang 22/01/2001 Quảng Bình 28TSC8 Thi ghép
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1 26202600225  Nguyễn Thị Diễm  Quỳnh 04/09/2002 Quảng Ngãi 29CBN3

2 26202638395  Nguyễn Nữ Ngọc  Quỳnh 22/11/2002 Đà Nẵng 29CBN3

3 26202142500  Trịnh Thị Phương  Thanh 02/02/2002 Đắk Lắk 29CBN3

4 26202133113  Võ Thị  Thảo 17/03/2002 Quảng Ngãi 29CBN3

5 26207240195  Lê Thị Thanh  Trà 13/11/2002 Quảng Nam 29CBN3

6 26202121317  Nguyễn Mai Lan  Trinh 19/02/2002 Đà Nẵng 29CBN3

7 26207223921  Trần Thị  Vân 13/10/2002 Quảng Ngãi 29CBN3

8 26202941681  Nguyễn Thị Mỹ  Ý 12/07/2002 Quảng Ngãi 29CBN3

9 26207235384  Tô Thị Tiểu  Yến 11/04/2002 Đà Nẵng 29CBN3

10 25203316664  Lê Thị Vân  Anh 07/01/2001 Quảng Trị 29TSC4

11 26203124076  Nguyễn Thị Minh  Anh 14/12/2002 Đắk Lắk 29TSC4

12 26212100758  Mai Quỳnh  Anh 20/04/2002 Quảng Bình 29TSC4

13 25203302625  Ngô Thị Ngọc  Ánh 10/12/2001 Quảng Trị 29TSC4

14 26203121091  Nguyễn Thị  Bình 04/11/2002 Đắk Lắk 29TSC4

15 26203334388  Nguyễn Kiều  Châu 07/11/2002 Quảng Nam 29TSC4

16 26203320089  Nguyễn Thị Cẩm  Giang 05/05/2002 Quảng Nam 29TSC4

17 26208635016  Nguyễn Thị Cẩm  Giang 08/05/2002 Quảng Nam 29TSC4

18 27212180006  Tạ Huy  Hoàng 21/05/2002 Đà Nẵng 29TSC4

19 26207142628  Đoàn Thị  Hồng 26/10/2002 Quảng Nam 29TSC4

20 26203534236  Trần Thị  Huệ 28/04/2002 Nghệ An 29TSC4

21 26203828302  Ngô Thị Thu  Hường 25/05/2002 Quảng Bình 29TSC4

22 25212208175  Thân Trọng  Huy 05/10/2001 Đà Nẵng 29TSC4

23 26202232650  Trần Thị Ánh  Huyền 20/02/2002 Nghệ An 29TSC4

24 2321533905  Nguyễn  Khải 17/02/1999
Thừa Thiên

Huế
29TSC4

25 25212102571  Phan Ngọc  Khánh 13/07/2001 Gia Lai 29TSC4

26 2321538646  Nguyễn Phước  Kồng 06/02/1994 Quảng Nam 29TSC4
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1 2226521358  Bùi Thị Mỹ  Lệ 25/03/1993 Kon Tum 29TSC4

2 26202127053  Huỳnh Thị Thu  Lợi 06/10/2002 Bình Định 29TSC4

3 26203300711  Võ Thị Quỳnh  Nga 04/04/2002 Quảng Bình 29TSC4

4 26202233372  Lê Thị Như  Ngọc 21/01/2002 Quảng Ngãi 29TSC4

5 26202534982  Vũ Thị  Nguyệt 11/02/2002 Thanh Hóa 29TSC4

6 26202131273  Nguyễn Thị Ngọc  Nhã 23/09/2002 Quảng Trị 29TSC4

7 26203200167  Trần Thị Hoàng  Nhâm 15/11/2002 Nghệ An 29TSC4

8 26202130984  Trà Yến  Nhi 19/05/2001 Bình Định 29TSC4

9 26203333273  Lê Mai  Như 08/07/2002 Quảng Nam 29TSC4

10 24205312119  Lê Thị Bích  Nhung 28/03/2000 Quảng Ngãi 29TSC4

11 26203827121  Nguyễn Thị Kiều  Oanh 14/05/2002 Hà Tĩnh 29TSC4

12 26202137901  Nguyễn Thị Mỹ  Phượng 18/06/2002 Quảng Nam 29TSC4

13 27203122263  Lê Mỹ  Thạch 03/10/2003 Gia Lai 29TSC4

14 26202121365  Chu Thị  Thanh 11/12/2002 Nghệ An 29TSC4

15 26202134334  Mai Uyên  Thảo 15/01/2002 Quảng Nam 29TSC4

16 26204742555  Lương Thanh  Trà 28/08/2002 Phú Yên 29TSC4

17 26203833391  Ngô Thùy  Trang 23/04/2002 Quảng Bình 29TSC4

18 26202235947  Trương Thị Thùy  Trinh 08/08/2002 Đà Nẵng 29TSC4

19 2321530643  Lê Xuân  Tùng 02/08/1999 Gia Lai 29TSC4

20 26206639215  Bùi Thị  Tuyền 17/02/2002 Quảng Nam 29TSC4

21 2320530336  Lê Hồng  Uyên 12/07/1999 Đà Nẵng 29TSC4

22 2320539711  Nguyễn Thị Cẩm  Uyên 26/03/1999 Đăk Lăk 29TSC4

23 26207225477  Nguyễn Hà  Uyên 16/04/2002 Đà Nẵng 29TSC4

24 26207225267  Nguyễn Thị Ngọc  Vi 23/06/2002 Thái Bình 29TSC4

25 24215314728  Trần Thành  Vinh 06/11/2000 Thanh Hóa 29TSC4

26 26202138199  Lê Thị Đắc  Yên 15/03/2002 Phú Yên 29TSC4
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